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Phần I (5,0 điểm)
Câu 1: Đọc bài ca dao sau và trả lời câu hỏi: 
“Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!”
                                                    (Ngữ văn 7- SGK tập 1,NXB Giáo dục)

a. Em hãy ghi lại ngắn gọn nội dung chính của bài ca dao trên. 
b.
 “Công cha như núi ngất trời,
                                 Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.”
Hãy chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu ca dao trên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Câu 2: Viết đoạn văn khoảng 8 câu nêu cảm nhận của em về thân phận và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến qua bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một quan hệ từ (gạch chân và chú thích rõ).
Phần II (5,0 điểm)

           Học sinh chọn một trong hai đề văn sau:

Đề 1: Cảm nghĩ về một cảnh đẹp mà em đã từng gặp (có thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc dòng sông, cánh đồng, vườn cây...). 

Đề 2: Cảm nghĩ về người mà em yêu quý.
--------------Hết----------------
Chúc các em làm bài tốt!

Ghi chú: Điểm phần I: 1a (1,0 điểm), 1b (1,5 điểm); 2 (2,5 điểm)
                            Điểm phần II: Đề 1(5 điểm); Đề 2(5 điểm)
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	Phần/Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Phần I
Câu 1
(2,5đ)
	a. Nội dung: Bài ca dao cho thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái và con cái cần ghi nhớ công lao ấy.
	1,0đ

	
	· b. . - Biện pháp tư từ được sử dụng: so sánh.

    - Tác dụng: So sánh khiến cho diễn đạt giàu hình ảnh, biểu đạt sâu sắc công lao to lớn như trời biển của cha mẹ dành cho con cái.
	0,5đ

1,0đ

	Câu 2
(2,5 đ)

	HS viết đoạn văn hoàn chỉnh làm rõ ý chủ đề.

- Về hình thức: 

+ Đoạn văn có đủ số câu, có sự liên kết mạch lạc, không mắc lỗi chính tả.
+ Có yêu cầu tiếng Việt: quan hệ từ.(Gạch chân, chỉ rõ)
- Nội dung: 
Trong bài thơ “Bánh trôi nước”, tác giả Hồ Xuân Hương đã mượn hình ảnh chiếc bánh trôi nước thực ở ngoài đời để nói về thân phận và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến xưa.

 - Thân phận người phụ nữ trong thơ HXH thể hiện qua thành ngữ “bảy nổi ba chìm”: số phận chìm nổi, gian truân, họ không thể tự quyết định cho số phận của mình “Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”.

  - Vẻ đẹp:Họ không chỉ đẹp về hình thể (xinh xắn, duyên dáng với làn da trắng mịn) mà còn đẹp ở phẩm chất trong trắng , dù gặp cảnh ngộ như thế nào vẫn giữ tấm lòng son sắt, thủy chung : “giữ tấm lòng son”.
=> Điển hình cho số phận và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa.
	0,5đ

2,0đ

	Phần II
(5,0 đ)
	* Yêu cầu chung:

· Viết đúng yêu cầu bài văn biểu cảm
· Xác định được phạm vi yêu cầu của đề.

· Biết cách kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn biểu cảm .

· Trình bày sạch sẽ, bố cục ba phần rõ ràng, mạch lạc.

* Yêu cầu cụ thể : Cần đảm bảo các ý chính sau :
	

	
	Đề 1
	

	
	1. Mở bài: 
Giới thiệu cảnh đẹp mà em yêu thích.( Cảnh gì? Ở đâu? Em đến vào dịp nào?) 
	0,5đ

	
	2-Thân bài:  
- Tả bao quát: Không khí, kích thước, tầm vóc, hình dáng, màu sắc..

- Tả chi tiết vẻ đẹp của cảnh qua không gian, thời gian, hương vị, bầu trời, ánh nắng, cây cối, con người ... theo một trình tự nhất định( chú ý đi sâu vào những đặc điểm tiêu biểu nổi bật của cảnh).

Chú ý: Miêu tả được những nét đặc sắc của cảnh vật để từ đó bộc lộ tình cảm yêu mến, thái độ thích thú của bản thân với cảnh.
	4,0đ



	
	3- Kết bài:  
Cảm nghĩ của em về cảnh đẹp đã tả ( yêu mến, gắn bó, mong có dịp trở lại).
	0,5đ

	
	Đề 2:
	

	
	1- Mở bài:

Giới thiệu người mà em yêu quý và nêu cảm nghĩ chung với người đó.
	0,5đ

	
	2. Thân bài:
- Biểu cảm về ngoại hình ( Sơ lược tên, tuổi, chi tiết tiêu biểu về gương mặt, vóc dáng, đôi mắt..)

- Biểu cảm về sở thích, tính cách, lối sống ( Nên chọn những nét đặc biệt trong tính cách, sở thích, lối sống của người bạn để phân biệt bạn ấy với người khác).

- Sự gắn bó của người ấy với bản thân em. Bộc lộ tình cảm qua kỉ niệm hoặc tình huống nào đó.
	4,0đ



	
	3- Kết bài: 

- Khẳng định tình cảm của em với người đó.
- Mong ước, hứa hẹn.
* Biểu điểm bài Tập làm văn:
- Điểm 4,5 - 5: Bài làm sạch sẽ, văn trôi chảy, gọn gàng, nội dung đầy đủ theo nội dung yêu cầu lôi cuốn người đọc, không mắc lỗi diễn đạt.

- Điểm 3,5 – 4: Bài viết sạch sẽ, nội dung đầy đủ , mắc từ 1 – 3 lỗi chính tả, dùng từ, câu, diễn đạt.

- Điểm 2 – 3,5: Nội dung chưa đầy đủ, sai sót nhiều, diễn đạt lủng củng, sai nhiều lỗi chính tả.

    - Điểm 1,5 – 2 : Nội dung sơ sài, bố cục không rõ ràng, diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi chính tả.

- Điểm 0,5 – 1: Chưa nắm được phương pháp, bài viết lung tung khó theo dõi, sai nhiều lỗi chính tả, diễn đạt, lạc đề.

- Điểm 0: Bỏ giấy trắng.
	0,5đ


Lưu ý: Trên đây là phần gợi ý chấm, các đồng chí giáo viên căn cứ vào thực tế bài làm của HS để điều chỉnh cho phù hợp, khuyến khích sự sáng tạo.
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